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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
- Ôn tập lại các nội dung kiến thức ở các bài sau:
	Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt

	Bài 8: Hệ thống điện trong gia đình

	Bài 9: Thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình

	Bài 11: An toàn điện

	Bài 12: Tiết kiệm điện năng


B. CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. HS chọn một phương án chính xác nhất.
Câu 1. Điện áp định mức của các thiết bị điện trong gia đình như tivi, tủ lạnh, quạt, điều hoà, nồi cơm điện, … là bao nhiêu?
A. 220 V.		B. 110 V. 			C. 380 V.			D. 500 V. 
Câu 2. Đâu không phải là đặc điểm của mạng điện hạ áp trong sinh hoạt?
A. Số lượng hộ gia đình sử dụng điện lớn.
B. Tải tiêu thụ điện có quy mô nhỏ và phân tán.
C. Mức điện áp thấp.
D. Mạng điện áp dùng trong sinh hoạt của Việt Nam có điện áp 110V, tần số 50Hz.
Câu 3. Vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng?
A. Dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường.
B. Dùng nhiều điện dễ gây tai nạn nguy hiểm tới tính mạng con người
C. Giảm bớt chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản xuất.
D. Càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và cho xã hội.
Câu 4. Khi lựa chọn thiết bị hay đồ dùng điện cần lưu ý điều gì? 
A. Chọn các thiết bị và đồ dùng có công suất cao hơn nhu cầu sử dụng.
B. Đọc thông tin tiết kiệm điện ghi trên nhãn năng lượng. 
C. Lựa chọn thiết bị và đồ dùng không có chức năng hẹn giờ. 
D. Lựa chọn các thiết bị sử dụng năng lượng hóa thạch. 
Câu 5. Quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt của hệ thống điện gồm mấy bước?
A. 2 bước 			B. 4 bước 			C. 3 bước 			D. 5 bước
Câu 6. Hành động nào sau đây an toàn với đồ dùng điện khi sử dụng?
A. Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm.
B. Đặt đồ dùng điện ở nơi ẩm ướt.
C. Vận hành đồ dùng điện theo đúng quy trình hướng dẫn.
D. Không ngắt điện khi vệ sinh đồ dùng điện.
Câu 7. Thiết bị lấy điện bao gồm 
A. ổ cắm, công tắc. 				B. ổ cắm, phích cắm.
C. phích cắm, cầu chì.			D. phích cắm, công tắc. 
Câu 8. Công suất tiêu thụ của tải điện trong mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt thường từ 
A. 50 kW đến 1000 kW.			B. 50 kW đến 2500 kW.
C. 200 kW đến 3500 kW. 			D. 200 kW đến 2500 kW.
Câu 9. Nối đất thường được sử dụng để
A. tránh nguy cơ bị điện giật khi các thiết bị có vỏ bằng kim loại bị rò điện.
B. loại bỏ nguy cơ điện áp cao từ sét truyền qua dây dẫn điện làm chập cháy thiết bị gây hỏa hoạn.
C. đóng, cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch.
D. đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp. 
Câu 10. Một trong các nguyên nhân gây mất an toàn điện trong quá trình sử dụng điện trong gia đình là
A. chạm trực tiếp vào phần có điện của thiết bị điện hoặc đồ dùng điện. 
B. cắt nguồn điện khi sửa chữa thiết bị điện hoặc đồ dùng điện. 
C. không chạm vào thiết bị điện hoặc đồ dùng điện khi tay còn ướt. 
D. sử dụng bút thử điện để kiểm tra những nơi có điện. 
Câu 11. Trạm biến áp sử dụng máy biến áp ................, có đầu vào lấy điện từ ............, đầu ra là điện hạ áp ……….., bốn dây có mức điện áp 380/220V để cung cấp điện năng cho mạng điện sinh hoạt. Các cụm từ cần điền vào dấu “…” lần lượt là: 
A. hạ áp - lưới điện phân phối - ba pha.		B. hạ áp - tủ điện phân phối tổng - ba pha.
C. tăng áp - lưới điện phân phối - ba pha. 	D. tăng áp - tủ điện phân phối tổng - ba pha. 
Câu 12. Kí hiệu dưới đây của thiết bị điện nào? 
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A. Công tơ điện. 		B. Công tắc ba cực.		C. Cầu dao ba cực.		D. Cầu chì. 
Câu 13. Bước đầu tiên trong quy trình vẽ sơ đồ nguyên lí của hệ thống điện là gì?
A. Phân tích mối liên hệ của các thiết bị điện có trong hệ thống điện. 
B. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng điện thực tế của hộ gia đình.
C. Xác định các thiết bị điện có trong hệ thống điện.
D. Vẽ sơ đồ nguyên lí hệ thống điện.
Câu 14. Sơ đồ nguyên lí cho biết 
A. vị trí lắp đặt cụ thể của các thiết bị điện. 
B. hoạt động và kết nối giữa các thiết bị điện trong hệ thống điện. 
C. khoảng cách đường dây nối giữa các thiết bị điện.
D. tổng điện năng tiêu thụ của các thiết bị trong hệ thống điện. 
Câu 15. An toàn điện là:
A. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong thiết kể và bảo dưỡng sửa chữa điện. 
B. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong thiết kể và sử dụng điện.
C. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong thiết kể, sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa điện.
D. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa điện.
Câu 16. Công tơ điện sử dụng trong hệ thống điện gia đình có cấp 2 sai số là bao nhiêu? 
A. 0,2%.		B. 2%.			C. 20%. 		D. 0,02%.
Câu 17. Lợi ích của việc lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện đúng kĩ thuật là gì?
A. Đảm bảo hoạt động hiệu quả. 					B. Tăng tính thẩm mĩ cho ngôi nhà.
C. Đảm bảo hoạt động hiệu quả và giúp tiết kiệm điện. 	D. Tiết kiệm điện. 
Câu 18. Các thiết bị được sử dụng phổ biến trong mạng điện gia đình gồm 
A. công tơ điện, aptomat, cầu dao, ổ cắm, công tắc, tải điện. 
B. tủ điện tổng, aptomat, cầu dao, ổ cắm, công tắc, dây dẫn điện. 
C. máy biến áp, cầu dao, ổ cắm, công tắc, lưới điện phân phối. 
D. công tơ điện, aptomat, cầu dao, ổ cắm, công tắc. 
Câu 19. Quan sát hình sau và cho biết đây là loại Aptomat nào? 
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A. Aptomat một pha.			B. Aptomat ba pha loại ACB.
C. Aptomat ba pha loại MCCB. 		D. Aptomat ba pha loại MCB. 
Câu 20. Giá trị điện áp định mức của ổ cắm điện thường có giá trị như thế nào so với điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện? 
A. Lớn hơn điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện 
B. Nhỏ hơn điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện 
C. Bằng điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện 
D. Lớn hơn hoặc bằng điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện 
Câu 21. Các đường rẽ nhánh được thiết kế cần đảm bảo điều gì?
A. Cân bằng giữa các pha của tải. 			B. Cân bằng giữa các đồ dùng điện.
C. Cân bằng tải giữa các pha của nguồn điện. 	D. Căn bằng giữa đường cáp điện. 
Câu 22. Hành động nào sau đây KHÔNG NÊN thực hiện?
A. Tan học cần tắt đèn phòng học.
B. Bật đèn phòng tắm, phòng vệ sinh cả ngày.
C. Tắt đèn bàn học khi không dùng đến.
D. Khi ra khỏi nhà, tắt hết điện các thiết bị trong các phòng.
Câu 23. Chiến dịch toàn cầu Giờ Trái Đất (Earth Hour) kêu gọi mỗi gia đình hưởng ứng việc tắt điện 1 giờ trong 1 năm, việc tắt điện diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
A. Từ 20h00 đến 21h00, ngày thứ bảy tuần thứ 3 của tháng 3. 
B. Từ 20h30 đến 21h30, ngày thứ bảy tuần thứ 3 của tháng 3.
C. Từ 20h00 đến 21h00, ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 3.
D. Từ 20h30 đến 21h30, ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 3.
Câu 24. Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng?
A. Buổi trưa trời sáng bật đèn, ti vi, quạt và điều hòa đặt nồi đun trên bếp gas rồi nằm ngủ trưa.
B. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt.
C. Để chế độ tiết kiệm điện khi sử dụng ti vi, điện thoại.
D. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà, khỏi phòng.
Câu 25. Tiết kiệm năng lượng là gì?
A. Giảm tổn thất điện trong truyền tải, phân phối và giảm mức tiêu thụ năng lượng điện của các thiệt bị và đồ dùng điện mà vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất và đời sống.
B. Sử dụng các nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch một cách tối đa để tiết kiệm chi phí.
C. Giảm mức tiêu thụ năng lượng điện của các thiệt bị và đồ dùng điện mà vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất và đời sống.
D. Giảm tổn thất điện trong truyền tải, phân phối.
Câu 26. Trong sử dụng điện, việc làm nào sau đây gây mất an toàn điện?
A. Không sử dụng các thiết bị hỏng, thiếu chỉ dẫn hoặc không có thiết bị bảo vệ.
B. Sử dụng các đồ dùng điện khi đang sạc. 
C. Không chạm đến đồ dùng điện khi tay còn ướt hoặc chân trần trên nền ẩm ướt.
D. Dùng găng tay cách điện khi sử dụng các công cụ điện cầm tay.
Câu 27. Đâu không phải là biện pháp an toàn trong thiết kế, lắp đặt hệ thống điện? 
A. Nối đất hệ thống điện. 
B. Ổ cắm 3 chân có nối đất. 
C. Không sử dụng hệ thống chống sét cho hệ thống điện.
D. Đấu nối hệ thống điện an toàn. 
Câu 28. Ngoài chức năng đóng, cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch, aptomat còn có thêm chức năng gì? 
A. Phát tín hiệu báo động khi có dấu hiệu mất an toàn điện.
B. Sửa chữa thiết bị khi quá tải, ngắn mạch. 
C. Bảo vệ chống giật điện cho người sử dụng. 
D. Điều chỉnh cường độ dòng điện khi mạch quá tải. 
Câu 29. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
A. Giầy cao su cách điện.					B. Giá cách điện.
C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện.		D. Thảm cao su cách điện.
Câu 30. Trong sử dụng điện, không nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện 
A. có chất lượng cao. 				B. có lớp cách điện chống cháy.
C. giá rẻ, không rõ nguồn gốc.			D. chịu được nhiệt độ cao. 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Hãy xác định tính đúng hoặc sai của các nhận định trong các câu sau.
Câu 1. Nam và Dung đang thực hành đọc thông số kĩ thuật của ổ cắm điện kéo dài. Các thông số kĩ thuật được cho bởi bảng sau. 
	Điện áp
	220V/50Hz

	Iđm
	10A

	Pmax
	2 200 W

	Chiều dài
	3 m

	Tiêu chuẩn
	TCVN 6188 - 1


Hai bạn đưa ra cách đọc như sau:
a. Điện áp và tần số định mức của ổ cắm điện kéo dài là 220V và 50Hz.
b. Dòng điện định mức là 10 A.
c. Công suất tiêu thụ là 2200 W.
d. Ổ cắm điện có chiều dài là 3 m. 
Câu 2. Một nhóm học sinh bàn luận về xu hướng thiết kế nhà ở tiết kiệm điện năng. Và đưa ra một số ý kiến sau:
a. Trồng cây xanh xung quanh hay trên mái công trình.
b. Lắp cửa kính toàn bộ cho căn nhà.
c. Xây nhà quây kín, hạn chế sử thiết kế cửa sổ quanh nhà.
d. Ưu tiên lựa chọn sơn tường có màu màu đen, đỏ, vàng. 
Câu 3. Lan và Hà đang bàn luận về cách sử dụng điều hòa hiệu quả và tiết kiệm điện. Sau đó, đưa ra một số ý kiến sau:
a. Hà nói: Nên sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục vào mùa hè. 
b. Lan nói: Luôn cài đặt nhiệt độ của điều hòa nhỏ hơn 250C.
c. Hà nói: Mở cửa phòng khi đang sử dụng điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện.
d. Lan nói: Cần hạn chế sử dụng các thiết bị sinh nhiệt trong phòng điều hòa. 
Câu 4. Việt và Hưng thảo luận về cách sử dụng đèn thắp sáng sao cho tiết kiệm điện năng. 
a. Việt nói: Chúng ta cần tắt đèn khi ra khỏi phòng.
b. Hưng nói: Nên bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào.
c. Việt nói: Chỉ nên bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng. 
d. Hưng nói: Nên chọn đèn LED để thắp sáng.
Câu 5. Dũng và Sơn đang lựa chọn thiết bị, đồ dùng điện để dùng cho gia đình sao cho tiết kiệm điện năng nhất. Hai bạn có cách lựa chọn khác nhau:
a. Dũng chọn các thiết bị và đồ dùng có công suất cao hơn nhu cầu sử dụng. 
B. Sơn đọc thông tin tiết kiệm điện ghi trên nhãn năng lượng.
C. Dũng lựa chọn thiết bị và đồ dùng có chức năng hẹn giờ. 
D. Sơn lựa chọn các thiết bị sử dụng năng lượng hóa thạch. 
Câu 6. Một nhóm học sinh tranh luận về các hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình và đưa ra một số ý kiến sau:
a. Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ giúp tiết kiệm điện.
b. Nên bật bình nóng lạnh thật lâu trước khi tắm sẽ giúp tiết kiệm điện.
c. Khi sử dụng máy giặt, máy sấy quần áo cần chọn chương trình và mực nước phù hợp.
d. Khi lựa chọn bóng đèn chiếu sáng trong gia đình, với cùng độ sáng nên chọn loại đèn compact sẽ đảm bảo sử dụng tiết kiệm năng lượng.

PHẦN II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. Một bình nóng lạnh Ariston 30L có công suất tiêu thụ 3500W, điện áp 220V, cos φ=1. Cho J = 4 A/mm2. Xác định tiết diện của dây dẫn.
Câu 2. Một điều hòa có dòng điện chạy qua dây dẫn là 6 A. Nếu dây dẫn lõi bằng đồng có mật độ dòng là 6A/mm2. Khi đó, ta cần chọn dây dẫn có tiết diện bao nhiêu là phù hợp?
Câu 3. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí của hệ thống điện trong một phòng gồm có 2 bóng đèn, 1 điều hoà và 2 ổ cắm điện.
Câu 4. Xác định tiết diện của dây dẫn và thiết bị bảo vệ cho tủ lạnh 500 lít có công suất tiêu thụ 180 W. Biết mật độ dòng J = 4 A/mm2.
------ HẾT ------
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